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Grade 6 

Date: from September 6th to September 11th, 2021 

Period 1,2,3 

 

UNIT 1: HOME 

Lesson 1  

I/ New words:  

1. pool (n): hồ bơi 

2. balcony (n): ban công 

3. garage (n): nhà xe 

4. yard (n): sân  

5. gym (n): phòng tập thể hình 

6. apartment (n): căn hộ 

II/ Grammar: 

Present simple tense 

1/ “To be”:  am/is /are 

2/ Verb: 

Structure: 

Affirmative I/you/ we/ they + V-bare inf 

He/she/it + Vs/es 

Negative I/you/ we/ they + do not + V-bare inf 

He/she/it + does not + V-bare inf  

Question Do + I/ you/we/ they + V-bare inf? 

Does + he/she/it + V-bare inf? 

 

-We use present simple to talk about things that are facts or are true for a long time. 

Example: 

They come from USA. 
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He washes his car. 

She doesn’t like tea. 

Do you like coffee ? 

- Yes, I do  

- No, I don’t 

Note: 

Ta thêm “es” vào các động từ tận cùng là o, ss, x, z, sh, ch khi chủ từ là He/She/It/ danh 

từ số ít. 


